
Biểu mẫu số 55

ĐV: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=2/1

TỔNG SỐ 3.620.527 3.129.198 419.917 36.816 62.221 106.520 343.936 20.551 22.866 12.533 1.782 1.648.600 1.084.380 564.219 49.390 - 404.067 86,4 

1 UBND H Cao Lãnh 88.252 133.176 36.778 - - 8.237 - - - - - 88.161 72.657 15.503 - - 150,9 

2 UBND H. Châu thành 46.196 43.665 21.753 - - 12.257 - - - - - 9.656 557 9.099 - - 94,5 

3 UBND H. Lai vung 39.002 22.415 16.904 - - 5.511 - - - - - - - - - - 57,5 

4 UBND H. Lấp vò 50.134 52.140 25.401 - - 9.168 - - - - - 17.572 17.572 - - - 104,0 

5 UBND H. Tam nông 103.993 41.136 21.789 - - 6.728 - - - - - 12.619 9.576 3.043 - - 39,6 

6 UBND H. Tân hồng 61.099 78.511 68.168 - - 1.804 - - - - - 8.540 8.540 - - - 128,5 

7 UBND H.Thanh Bình 57.657 59.998 47.142 - - 5.396 - - - - - 7.460 34 7.426 - - 104,1 

8 UBND H. Tháp mười 44.272 64.831 16.719 - - 5.514 - - - - - 42.599 42.599 - - - 146,4 

9 UBND TP Cao lãnh 221.056 95.621 15.252 - - - - - - - - 80.370 80.370 - - - 43,3 

10 Ban QLDA Nâng cấp Đô thị TPCL 129.316 99.716 - - - - - - - - - 99.716 - 99.716 - - 77,1 

11 UBND TP Sa đéc 117.625 130.909 7.210 - - 1.102 - - - - - 122.597 122.597 - - - 111,3 

12 UBND H. Hồng ngự 25.586 29.995 27.697 - - - - - - - - 2.125 2.125 - 174 - 117,2 

13 Công an tỉnh 48.988 51.805 - - - 50.805 - - - - - - - - - - 1.000 105,8 

14 BCH BĐBP Tỉnh 41.574 41.939 - - 41.939 - - - - - - - - - - - 100,9 

15 Bộ CHQS tỉnh 38.870 40.969 - - 20.281 - 20.688 - - - - - - - - - 105,4 

16 Văn phòng  Tỉnh ủy 45.489 37.441 - - - - - - - - - - - - 37.441 - 82,3 

17 Sở TT&TT 32.226 25.434 - 25.434 - - - - - - - - - - - - 78,9 

18

Ban QLDAĐTXD công trình giao 

thông 575.091 671.897 - - - - - - - - - 671.897 671.897 - - - 116,8 

19

TT Đầu tư khai thác HT khu KTCK 

ĐT - 18 - - - - - - - - - 18 18 - - - #DIV/0!

20 Ban QL Khu kinh tế 58.555 60.290 - - - - - - - - - 60.290 49.805 10.485 - - 103,0 

21 Vườn quốc gia Tràm chim 26.297 37.714 - - - - - - - - - 37.714 - 37.714 - - 143,4 

22 TT kiểm định chất lượng CT XD 6.618 3.844 - 3.844 - - - - - - - - - - - - 58,1 

23 Trung tâm KĐ&BD CTGT 800 3.391 - - - - - - - - - 3.391 3.391 - - - 423,9 

24 Sở Khoa học & Công nghệ 8.079 7.354 - 7.354 - - - - - - - - - - - - 91,0 

25 Ban QLDAĐTXD công trình NN 300.219 193.081 - - - - - - - - - 193.081 - 193.081 - - 64,3 

26 Sở NN&PTNT 21.000 8.116 - - - - - - - - - 8.116 - 8.116 - - 38,6 

27 Ban QL Tiểu dự án ICRSL 27.131 26.762 - - - - - - - - - 26.762 - 26.762 - - 98,6 

28 VP Thành ủy Sa Đéc 5.547 5.547 - - - - - - - - - - - - 5.547 - 100,0 

29 Ban Nội chính tỉnh ủy 135 75 - - - - - - - - - - - - 75 - 55,0 

30 Văn phòng UBND Tỉnh 1.218 876 - - - - - - - - - - - - 876 - 71,9 

31 Đài PT-TH ĐT 21.604 22.866 - - - - - - 22.866 - - - - - - - 105,8 

32 Sở VHTT&DL 21.253 18.372 - - - - - 18.372 - - - - - - - - 86,4 

33 Liên đoàn LĐ tỉnh 800 800 - - - - - 800 - - - - - - - - 100,0 

34 BQLDA ĐTXDCT DD&CN Tỉnh 88.697 64.118 - - - - 45.596 822 - 12.533 - - - - 5.167 - 72,3 

35 Công Ty CP Cấp nước và MTĐT 4.942 1.782 - - - - - - - - 1.782 - - - - - 36,0 

36 Đoàn kinh tế QP 959 2.961 2.961 - - - - 2.961 - - - - - - - - - 100,0 

37 Sở Nội vụ 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

38 TTPT quỹ nhà đất tỉnh 155.905 54.084 101 - - - 285 137 - - - 53.450 - 53.450 110 - 34,7 

39 Trung tâm Nước sạch & VSMT 259 211 - - - - - - - - - 211 - 211 - - 81,5 

40

TT chi phí tất toán công trình hoàn 

thành (Chưa phân khai) 4.790 - - - - - - - - - - - - - - - - 

41 Sở LĐ-TB&XH 23.521 13.850 5.196 - - - 8.654 - - - - - - - - - 58,9 

42 Sở Giáo dục & Đào tạo 80.160 100.038 100.038 - - - - - - - - - - - - - 124,8 
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43 UBND Thị xã Hồng ngự 28.502 12.184 9.769 - - - - - - - - 2.414 2.414 - - - 42,7 

44 Ban QL tiểu dự án thủy lợi ADB 101.485 99.613 - - - - - - - - - 99.613 - 99.613 - - 98,2 

45 Sở Y tế 841.121 234.055 - - - - 234.055 - - - - - - - - - 27,8 

46 Bệnh viện y học cổ truyền 21.766 31.698 - - - - 31.698 - - - - - - - - - 145,6 

47 BCH BĐBP Tỉnh 32 - - - - - - - - - - - - - - - - 

48 Sở Tài nguyên -Môi trường 184 184 - 184 - - - - - - - - - - - - 100,0 

49 Phòng KTHT H Tân Hồng - 229 - - - - - - - - - 229 229 - - - 

50 Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp 420 420 - - - - - 420 - - - - - - - - 100,0 

51

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng 

Tháp - 262.299 262.299 

52

Chi nhánh Ngân hàng chính sách 

xã hội tỉnh Đồng Tháp - 59.400 59.400 

53

Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng 

Tháp - 73.592 73.592 

54

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 

công nghệ xử lý môi trường Cửu 

Long - 1.926 1.926 

55

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Giáo dục Thế giới Kỹ Thuật - 1.513 1.513 

56

Công ty  Cổ phần Vận tải Châu 

Mỹ - 658 658 

57

Công ty  TNHH Sản xuất - Xây 

dựng - Dịch vụ và Thương mại 

Vĩnh Trị - 184 184 

58

Công ty Cổ phần Cấp nước và 

MTĐT Đồng Tháp - 1.495 1.495 

59

Hợp tác xã vận tải thủy bộ Tháp 

Mười - 1.722 1.722 

60

Nguyễn Bé Tư (Chủ Cơ sở 

Homestay Tư Cá Linh) - 55 55 

61

Huỳnh Trịnh Quốc Phong (Chủ 

hộ KD Homestay Phong LeVent)) - 86 86 

62

Trần Thanh Hùng (Chủ hộ KD 

Flower & Frog Homestay Hùng 

Trang) - 137 137 
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